
CÁCH PHÂN LOẠI VÀ VỨT RÁC 
 

1.Phân loại rác. 

Rác có thể được chia thành nhiều loại khác nhau. Hãy phân loại các loại rác trước khi vứt. Vui lòng kiểm 

tra cách phân loại và vứt rác ở mặt sau. 

Ngoài ra, hãy xem “sách hướng dẫn phân loại rác” của chúng tôi hoặc truy cập vào trang wep 

của thành phố. Sách hướng dẫn đã được dịch sang 5 thứ tiếng nước ngoài. 

 (https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/gomi-recycle/gaidobukku.html) 

 

 

2. Kiểm tra ngày thu gom của từng loại rác. 

Ngày thu thập rác khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống. Hãy kiểm tra lịch trên trang wep của thành phố 

để biết rõ ngày thu gom của từng loại rác. 

 

 

3. Hãy vứt rác theo đúng thời gian đã quy định. 

Vui lòng vứt rác vào trước 8 giờ sáng theo ngày đã quy định. 

 

 

4. Tuân thủ các quy tắc vứt rác đã quy định. 

Chúng tôi sẽ không thu gom, nếu rác không được phân loại đúng cách, không vứt đúng thời gian và nơi 

đã quy định...vv. 

 

 

5. Nơi giải đáp thắc mắc. 

 

●Matsusaka Recycle Center(351-2 Machibirao-cho) 

<các thắc mắc liên quan đến nơi thu gom, giấy phép, rác tái chế> 

☎ 0598-53-4470  FAX 0598-51-6406  

●Matsusaka Clean Center(751 Katsurase-cho)  

< Các câu hỏi liên quan đến việc đưa rác vào và xử lý rác> 

☎ 0598-36-0975  FAX 0598-36-0560 

 

(2) Matsusaka navi（ứng dụng）                           ( tải xuống ) 

Với ứng dụng Matsusaka navi bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy các thông tin chi tiết về rác. 



CÁC CHỦNG LOẠI RÁC VÀ CÁCH VỨT 

 

Hãy sử dụng điểm thu gom sạch sẽ và tuân thủ đúng quy tắc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Rác tươi sống (rau, cá, thịt...) 

 Rác không thể tái chế（đã qua sử dụng） 

 Các loại nhựa không có nhãn hiệu 

 Các loại cao su và đồ da（nhất định phải loại bỏ kim loại） 

 

 

 

 

Cho rác vào túi 

chỉ định để vứt. 

 

 

 

 

 

 

 Các loại kim loại nhỏ. 

 Thiết bị gia dụng（vật không thể sạc lại） 

 Gương, kính. 

 Gốm sứ. 

 Dao, kéo. 

 

 

Cho vào túi mờ, 

túi trong suốt để 

vứt. 

 

 

 

 

 

 

 Túi bóng.nhựa và màng bọc thực phẩm. 

 Cốc, ống, chai 

 Styrols 

 

 

（Nếu bẩn thì hãy rửa sạch） 

Cho vào túi mờ, 

túi trong suốt để 

vứt. 

 

 

 

 

 Phân biệt màu sắc 

của miệng chai. 

 

 

 

 

 

 

 Các loại giấy（báo,tạp chí） 

 Vỏ hộp sữa（cắt mở, rửa sạch và phơi khô） 

 Quần áo cũ 

 Bìa giấy cat tông 

 Chai nhựa（nhãn mác và lắp cho vào túi đựng nhựa để vứt） 

 Lon nhôm đựng đồ ăn uống 

 Khay trắng 

 Ống huỳnh quang 

Hãy kiểm tra sách 

phân loại rác 

Ngoài ra 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem “sách hướng dẫn phân 

loại rác” hoặc vào trang wep của thành phố. 

 

 

Rác cháy 

 

Rác không 

cháy 

Chai sành 

rỗng 

Trắng Nâu Khác 

Rác tài 

nguyên 

Hộp nhựa, túi 

bóng 


